
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1(Cô Nhung)  

Tên giáo viên: Lớp C1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng 

đúng nơi qui định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe 

các bài hát về gia đình. Xem ảnh gia đình của các bạn mang đến; chơi đồ chơi theo ý 

thích. 

- Trẻ nói dược tên , tuổi, giới tính của bản thân. (MT57)  
 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn 

- Trọng động: - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Bụng: Quay sang trái, sang phải 

- Tay: Ra trước- lên cao-sang 2 bên - Bật: Bật tại chỗ. 

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang . 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  
 

MT57 

Trò chuyện 

- Trò chuyện: Con tên là gì ?Con là bạn gái hay bạn trai ? Con lên mấy rồi ? Con học 

lớp mấy tuổi, ngày sinh nhật của con là ngày nào ? Con thích ăn món gì ?  

- Cô trò chuyện, đàm thoại với trẻ về: 

+ Các bộ phận cơ thể: tên gọi và nhận biết các bộ phận trên cơ thể: (đầu: Khuôn mặt, 

mắt, mũi, miệng, tai; thân mình: tay,chân). Chức năng của các bộ phận cơ thể. 

+ Vì sao cần phải giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể ? 

+ Cách giữ gìn vệ sinh cơ thể như thế nào?. 

-Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày hội của bà, của mẹ (ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10).  
 

 

Hoạt động học T2 

Văn học 

Truyện: Gấu con bị 

Âm nhạc 

VĐMH: Tay thơm, 

Văn học 

Truyện: Đôi tai tôi 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Bạn có 

MT36, 

MT35, 



sâu răng  
 

tay ngoan 

- NH:Bàn tay mẹ 

- TC: Bạn nào hát  
 

dài quá  
 

biết tên tôi 

- Nghe hát: Hát 

mừng sinh nhật 

- TC: Ai Nhanh nhất  
 

MT2, 

MT10 

T3 

Khám phá 

Ngôi nhà bé yêu 

(MT36)  
 

Khám phá 

Trò chuyện về cơ thể 

bé (MT35)  
 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20-

10  
 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh? 

(MT10)  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán trang phục 

bé thích  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu bạn 

gái  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm thiếp tặng mẹ 

ngày 20/10  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán trang trí chiếc 

mũ  
 

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trước, phía sau của 

bản thân trẻ.  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết, 

phân biệt hình tròn, 

hình tam giác  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ ghép tương 

ứng 1 -1  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trên, phía dưới của 

bản thân trẻ  
 

T6 

Vận động 

Bò thấp chui qua 

cổng 

-TC: Trò chơi tín 

hiệu.  
 

Vận động 

+ Đi trong đường hẹp 

( 3m x 0,2m) 

+Tc: Dích dắc dích 

dắc (MT2)  
 

Vận động 

Đi, chạy thay đổi 

hướng theo đường 

dích dắc 

- TC: Chồng đống 

chồng kê.  
 

Vận động 

Đi bước dồn ngang 

- TCVĐ: Cáo và thỏ  
 

Hoạt động ngoài Tuần 1: MT9, 



trời * Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé, Cho trẻ đi dạo chơi sân trường 

nhặt lá vàng xung quanh gốc cây. 

Chăm sóc cây cảnh, Cho trẻ đi quan sát và thăm quan các phòng năng khiếu 

*TCVĐ : Dung dăng dung dẻ; bóng tròn to; rồng rắn lên mây; lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn: giấy, lá, sỏi, lắp ghép; chơi với bóng, vòng; lá  
 

Tuần 2: 

* Bé hãy kể xem mình nhìn thấy gì? Quan sát tranh gọi tên được một số món ăn hàng 

ngày. 

*TCVĐ : Dung dăng dung dẻ; bóng tròn to; rồng rắn lên mây; lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn: giấy, lá, sỏi, lắp ghép; chơi với bóng, vòng; lá cây, sỏi... (MT9)  
 

Tuần 3: 

* Trò chuyện về sở thích của bé 

Giao lưu với lớp C4; quan sát cây hoa giấy; quan sát thời tiết trong ngày; QS ngôi nhà 

cao tầng 

* TCVĐ: Gấu và ong; Chim sẻ và ô tô;Cáo và thỏ; Trời nắng trời mưa 

 

* Chơi tự do: Lá , phấn, bóng, giấy, sỏi, đu quay, cầu trượt... (MT58)  
 

Tuần 4: 

* Giao lưu với lớp C2; trò chuyện về sở thích của bé; quan sát một số đồ dùng cá nhân 

của bé ; Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái; quan sát thời tiết trong ngày. 

- TCVĐ: Ếch con đi chơi; con thỏ; cáo và thỏ; lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn:  

Chơi với bóng, vòng , lá cây, sỏi, phấn, xích đu, cầu trượt, dùng phấn vẽ tự do dưới 

sân... (MT56)  
 

MT58, 

MT56 

Hoạt động chơi góc 
* Góc trọng tâm: Sở thích của bé(T3), Cửa hàng bán đồ chơi trung thu (T1), Làm quà 

tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20-10 (T2), Bé tập đóng kịch (T4) .  



- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây  

- Góc khám phá: Khám phá vể cơ thể của bé, các giác quan, sở thích của bé... 

- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung về bản thân, gia đình, kể chuyện theo 

tranh “Cậu bé mũi dài”. 

- Góc nghệ thuật:  

+ Nặn, tô màu đồ dùng cá nhân, trang phục bé thích, làm, làm bưu thiếp tặng bà, tặng 

mẹ. 

+ Hát và vận động các bài hát về bản thân và gia đình. 

- Góc học tập:  

+ Làm các bài tập về: ghép đôi tương ứng 1-1, nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam 

giác, tạo nhóm theo dấu hiệu, xác định phía trên, phía dưới, trước, sau của bản thân trẻ. 

- Góc kỹ năng: 

+ Hướng dẫn trẻ cách cởi, đóng cúc, cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy...  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng 

đồ dùng vệ sinh đúng cách. (MT12)  
 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo..với sự 

giúp đỡ của cô.  
 

- Nghe chuyện : Đôi bạn tốt  
 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. (MT13)  
 

MT12, 

MT13 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Cho trẻ xem tranh ảnh để trẻ nhận ra cảm xúc vui , buồn ,tức giận qua nét mặt của 

nhân vật. 

- Làm HĐTH trang 18 

MT61, 

MT37, 

MT42 



- LQCC trang 2 

- Rèn trẻ cách xếp chồng 8-10 khối không dổ  

- Cô và trẻ cùng nhau vệ sinh lớp. 

- Bình bầu bé ngoan (MT61)  
 

Tuần 2: - Trò chuyện và xem tranh ảnh về gia đình. 

- Trò chuyện về cách phòng bệnh 

- LQCV trang 3 

- Làm vở HĐTH trang 12 

- Ôn lại bài thơ: Bắp cải xanh 

- Cô và trẻ cùng nhau vệ sinh lớp. 

- Liên hoan văn nghệ. 

- Bình bầu bé ngoan (MT37)  
 

Tuần 3: - Hoàn thiện trang trí tấm thiệp tặng bà tặng mẹ 

- Rèn trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô. 

- LQCV trang 4 

- LQVT trang 15 

- Xem Clip Quà tặng cuộc sống: 

- Cô và trẻ cùng nhau vệ sinh lớp. 

- Liên hoan văn nghệ. 

- Bình bầu bé ngoan (MT42)  
 

Tuần 4:- Làm vở HĐTH trang 19 

- LQCV trang 5 

- Rèn trẻ cách gấp quàn áo. 

- Cô và trẻ cùng nhau vệ sinh lớp. 

- Liên hoan văn nghệ. 

- Bình bầu bé ngoan  
 

Chủ đề - Sự kiện  Tôi là ai?  Các bộ phận trên cơ Ngày phụ nữ Việt An toàn đối với bản 
 



thể bé  Nam 20/10.  thân  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


